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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĨNH LINH                                         Độc lập -Tự do-Hạnh phúc 
   TỈNH QUẢNG TRỊ 

Án số: 09/2017/HSST    
Ngày: 18/5/2017                                               
Vụ:Trần Đình D                                                  NHÂN DANH 

Tội:”Trộm cắp tài sản”         NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                             
 

                                                       TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ                                                                                                   

                                             

                                                      Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                       

          - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Đức Minh 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

          +  Ông Lê Việt Hà          

          +  Bà Võ Thị Thu Hòa       

          - Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Tạ Thanh Tuấn -  Cán bộ toà án nhân 

dân huyện Vĩnh Linh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh: Ông Phạm Hồng Ánh -  KSV.  

   Ngày 18/5/2017, tại Nhà văn hóa khóm Thành Công, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 06/2017/HSST ngày 10/04/2017 đối 

với bị cáo: 

Trần Đình D                  Tên gọi khác: Trần Đình P         

Sinh ngày 20/8/1985, tại: Vĩnh Linh, Quảng Trị.  

Trú tại: Thôn H, xã V, huyện V, Quảng Trị.  

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; con ông Trần Đình D sinh 

năm 1948 và bà Trương Thị B 

 sinh năm 1948; anh, chị em ruột có 05 người, bị cáo là con út trong gia đình; vợ, 

con: Chưa có. 

 Tiền sự: Không; tiền án: Bản án số 35/2015/HSST ngày 29/9/2015 của Tòa án nhân 

dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xử phạt Trần Đình D 07 tháng tù về tội trộm cắp tài 

sản. Đã chấp hành xong hình phạt ngày 23/01/2016, chưa được xóa án tích. 

Về nhân thân: Ngày 28/04/2010, bị Toà án nhân dân huyện Vĩnh Linh xét xử về tội 

”Trộm cắp tài sản” theo khoản 1, điều 138 BLHS. Hình phạt 12 tháng tù. Đã được xóa án 

tích. ( Án số 08/2010/HSST). 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 16/02/2017 đến nay tại nhà tạm giữ Công án huyện Vĩnh 

Linh. Có mặt tại phiên toà. 

1. Người bị hại:  

- Anh Nguyễn Hữu B, sinh năm 1977. 

- Chị Trần Thị Mai X, sinh năm: 1989  

Đều trú tại: Thôn T, xã V, huyện V, tỉnh Quảng Trị - Do anh Nguyễn Hữu B đại diện 

theo ủy quyền (Giấy ủy quyền ngày 27/2/2017) Có mặt 

2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Phan Bá Ng, sinh năm: 1989. 

- Chị Chu Thị Ph, sinh năm: 1995 
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Đều trú tại: Thôn T, xã V, huyện V, tỉnh Quảng Trị- Do anh Phan Bá Ng đại diện 

theo ủy quyền (Giấy ủy quyền ngày 27/2/2017) Vắng mặt 

- Bà Trương Thị B, sinh năm: 1948; 

- Ông Trần Đình D, sinh năm: 1948 

Đều trú tại: Thôn H, xã V, huyện V, Quảng Trị. Có mặt 

- Chị Hồ Thị H, sinh năm: 1969 

Trú Tại: Khóm , thị trấn H, huyện V, Quảng Trị. Vắng mặt 

 

                                                           NHẬN THẤY        

         

         Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị truy tố về hành vi 

phạm tội như sau:  

Khoảng 18 giờ ngày 14/02/2017, Trần Đình D điều khiển xe mô tô của gia đình đi 

chơi, khi đi ngang qua nhà anh Nguyễn Hữu B thôn T T, xã V T, phát hiện nhà anh Binh 

đóng cửa và thấy ở trước hiên nhà có đặt nhiều lồng sắt để nhốt gà đá, nên D đã nảy sinh ý 

định trộm gà bán lấy tiền tiêu xài. D dừng xe ngoài đường đi bộ vào nhà, thấy cửa chuồng 

gà ở phía bên phải khép hờ, rồi đi vào dùng tay kéo của ra và lấy một bao lác màu xanh 

đựng rác ở gần đó, thò tay vào chuồng bắt từng con một bỏ vào bao lác. D bắt được 05 con 

gà đá đang còn sống, trong đó 04 con gà là của anh Nguyễn Hữu B, con còn lại là của anh 

Phan Bá Ng do anh B mượn về để nhân giống. Sau khi bắt được gà, D đi ra lối vào lúc 

trước và để gà trước gác baga xe mô tô rồi điều khiển xe đi lên thị trấn Hồ Xá, đến quán 

nhậu của chị Hồ Thị H ở khóm 8, thị trấn HX. D hỏi chị H “Chị có mua gà đá không”, chị 

H hỏi lại “Có, gà của ai”. D trả lời “Gà nhà em bắt đi bán”. Chị H nói “Gà trống giá 

110.000 đồng/1kg, còn gà mái giá 100.000 đồng/1kg”. D đồng ý bán 04 con gà với số tiền 

1.080.000 đồng. Còn 01 con gà D không bán và điều khiển xe đi khoảng 15 phút sau đó 

quay lại bán cho chị H với giá 260.000 đồng. Tổng số tiền bán gà là 1.340.000 đồng, D 

tiêu xài cá nhân hết. Công an huyện Vĩnh Linh điều tra phát hiện D là người trộm cắp số 

gà trên và tiến hành bắt tạm giam D.   

     Tại bản kết luận định giá số: 50/KL-HĐĐG ngày 16/02/2017 của hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vĩnh Linh kết luận: 05 con gà đá đang còn sống trị giá 

2.046.000 đồng.  

   Tại bản Cáo trạng số: 06/QĐ/KSĐT-KT ngày 10/04/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Vĩnh Linh, đã truy tố bị cáo Trần Đình D về tội:“Trộm cắp tài sản” theo khoản 

1 điều 138 BLHS.     

  Trước phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo 

Trần Đình D ra trước Tòa án để xét xử theo khoản 1 điều 138 BLHS và đề nghị Tòa áp 

dụng thêm điểm g khoản 1 điều 48, điểm b, p khoản 1, 2 điều 46 BLHS và được áp dụng 

Nghị quyết số: 144/2016/QH13 hướng dẫn có lợi cho người phạm tội, để áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ tại điểm x khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Để xử phạt bị cáo Trần Đình D 

trong khoảng 09 tháng đến 15 tháng tù.  

  Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ  vào kết 

quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng khác. 
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XÉT THẤY 
   

   Trần Đình D là người có năng lực trách nhiệm hình sư. Bị cáo đã lợi dụng sự sơ hở 

trong việc quãn lý tài sản của anh Nguyễn Hữu B, nên đã lén lút thực hiện hành vi trộm 

cắp 05 con gà đá có tổng trị giá là  2.046.000 đồng. Hành vi đó của bị cáo đã đủ yếu tố cấu 

thành tội "Trộm cắp tài sản" được quy định tại khoản 1 điều 138 BLHS. Mặt khác bị cáo 

D đã bị kết án chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý nên phải chịu tình tiết tăng 

nặng “Tái phạm“, được quy định tại điểm g khoản 1 điều 48 BLHS.  

Hành vi trên của bị cáo Trần Đình D là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi đó không chỉ 

xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà còn làm cho tình hình trật tự trị an địa phương mất ổn 

định, nhân dân lo lắng không an tâm trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống. Bị 

cáo có nhân thân xấu. Ngày 28/04/2010, bị Toà án nhân dân huyện Vĩnh Linh xử phạt 12 

tháng tù về tội ”Trộm cắp tài sản”. Do đó nghĩ cần có mức án nghiêm khắc đối với hành 

vi của bị cáo. Với hướng cách ly ra khỏi xã hội một thời gian, mới có đủ điều kiện cải tạo 

bị cáo trở thành nguời bình thường.  

Nhưng khi lượng hình, cần cân nhắc cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành 

khẩn khai báo, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại. Gia đình 

có công với cách mạng bố, mẹ D được Nhà nước tặng thưởng Huân chương. Tại phiên tòa 

bị hại anh B đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Các tình tiết 

trên được quy định tại điểm b, p khoản 1, 2 điều 46 BLHS và điểm x khoản 1 Điều 51 

BLHS năm 2015.    

 Đối với chị Hồ Thị H là người mua 05 con gà đá trên, nhưng chị H không biết tài sản 

do trộm cắp mà có. Vậy không xem xét xử lý hình sự đối với Hồ Thị H. 

 Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Trần Đình D  và anh Nguyễn Hữu B, anh Phan Bá Ng, 

chị Hồ Thị H đã thỏa thuận bồi thường như sau:  

Bị cáo D đã bồi thường cho anh Binh 396.000 đồng tiền 01 con gà đá không thu hồi 

được. Tại phiên tòa anh B không yêu cầu gì thêm, nên không xem xét. 

Bị cáo D đã bồi thường cho anh Phan Bá Ng 528.000 đồng tiền 01 con gà đá không 

thu hồi được và hỗ trợ thêm 1.472.000 đồng cho anh Ng tiền mua gà trước đó một năm. 

Nay anh Ng không yêu cầu gì thêm, nên không xem xét. 

Chị H đưa cho D số tiền mua gà là 1.340.000 đồng, chị H thu được 612.000 đồng do 

bán 02 con gà cho khách. Số tiền còn lại là 728.000 đồng bị cáo D đã bồi thường cho chị 

H. Nay chị H không yêu cầu gì thêm, nên không xem xét.  

         Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh Nguyễn Hữu B 03 con gà đá. 

Tại phiên tòa anh B không có ý kiến gì thêm, nên không xét.   

         Trong quá trình điều tra đã xác định chiếc xe mô tô  nhản hiệu HONDA AIRLADE, 

màu sơn trắng-đỏ-đen, BKS: 74L1-06710, tuy giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy 

mang tên bị cáo Dương, nhưng chiếc xe là tài sản của ông Trần Đình D do tuổi cao sức 

yếu nên ông D nhờ D đứng tên hộ trong giấy đăng ký xe. ông D không biết bị cáo D dùng 

chiếc xe trên làm phương tiện phạm tội. Cơ quan VKS nhân dân huyện Vĩnh Linh đã giao 

trả chiếc xe mô tô trên cho ông D là đúng theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa ông D 

không có ý kiến gì thêm, nên không xem xét.  
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    Đối với 01 bao lác màu xanh đã qua sử dụng và không còn giá trị sử dụng của anh 

Nguyễn Hữu B, nay anh B từ chối nhận lại, nên tịch thu tiêu hủy. Vật chứng trên hiện đang 

tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện V L, Quảng Trị 
        Bị cáo Trần Đình D phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên.  

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Tuyên bố bị cáo: Trần Đình D (Trần Đình P) phạm tội:“Trộm cắp tài sản”.  

-Áp dụng khoản 1 điều 138; điểm g khoản 1 điều 48; điểm b, p  khoản 1, 2 điều 46 

BLHS năm 1999 và điểm x khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.    

 Xử phạt: Trần Đình D (Trần Đình P)  12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 16/02/2017. 

- Áp dụng: Điểm  a khoản 2  Điều 76 BLTTHS xử: 

  Tịch thu tiêu hủy 01 bao lác màu xanh, đã qua sử dụng có kích thước 93x56cm của 

anh Nguyễn Hữu B. 

  Vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện V, có đặc 

điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/04/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện V, tỉnh Quảng Trị. 
-  Về án phí: Trần Đình D (Trần Đình P) phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.  

          Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghã vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày tính từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghã vụ liên quan có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.  

   

   Nơi nhận:                                                        T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Toà án tỉnh;                       Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

- Thi hành án DS huyện Vĩnh Linh; 

- Viện Kiểm sát Vĩnh Linh; 

- BC; BH;NCQLNVLQ 

- Lưu h/s.                                                                                                                                                              

                                                                                               Lê Đức Minh           

         

 

                               

 

 

 

 

 

 


